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Bài 23 Cách rủ bạn bè – Khu vui chơi giải trí – 

 

1. 遊園地
ゆ う え ん ち

/Khu vui chơi giải trí 

 

① チケット売
う

り場
ば

 nơi bán vé 

② 記念
き ね ん

写真
しゃしん

 chụp ảnh kỷ niệm 

③ メリーゴーランド vòng quay ngựa gỗ 

④ 落
お

とし物
もの

 đồ đánh rơi 

⑤ レストラン nhà hàng 

⑥ 観覧車
かんらんしゃ

 đu quay 

⑦ ジェットコースター tàu lượn 

⑧ お化
ば

け屋敷
や し き

 nhà ma 

⑨ ゴーカート xe đua 

⑩ 迷子
ま い ご

 trẻ lạc 
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23-v0109 

23-v0110 



 

   

 

2. チケット/Vé 

 

① 展望券
てんぼうけん

 vé lên đài quan sát 

② 自由席
じ ゆ う せ き

 ghế tự do 

③ 指定席
し て い せ き

 ghế đặt trước 

④ 前売
ま え う

り券
けん

 vé bán trước 

⑤ 半日券
はんにちけん

 vé nửa ngày 

⑥ 1
いち

日券
にちけん

 vé một ngày 

⑦ 当日券
とうじつけん

 vé trong ngày 

⑧ 入場券
にゅうじょうけん

 vé vào cửa 

⑨ パスポート hộ chiếu 

⑩ 団体
だんたい

料金
りょうきん

 giá vé đoàn 

⑪ 子
こ

ども料金
りょうきん

 giá vé trẻ con 

⑫ 大人
お と な

料金
りょうきん

 giá vé người lớn 

⑬ 半券
はんけん

 cuống vé 

⑭ 対
たい

 đấu với 

⑮ 副券
ふくけん

 vé phụ 
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23-v0213 

23-v0214 

23-v0215 


